PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác, vận chuyển, đào đắp đất bằng thủ công)

 

	CẤP ĐẤT
	NHÓM ĐẤT
	 

LOẠI ĐẤT
	DỤNG CỤ TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH NHÓM ĐẤT

	 

 

 

 

 

I
	1
	. Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, hoang thổ

. Đất đồi sụt lở hoặc nơi khác đem đến đổ (thuộc đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.
	Dùng xẻng xúc dễ dàng.

	
	2
	. Đất cát pha thịt hoặc đất thịt pha cát

. Đất cát pha sét.

. Đất mùn ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.

. Đất nhóm III nhóm IV sụt lở, hoặc đất nơi khác đem đến chỗ đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.

. Đất phù sa, cát bồi, đất màu, đất mùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn, rác, sỏi, đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc chiếm đến 10% thể tích hoặc 50 kg đến 150 kg trong 1m3
	Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được

	
	3
	. Đất sét pha thịt, đất sét pha cát.

. Đất sét vàng hay trắng, đất thịt, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.

. Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh sành vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 50 kg đến 150 kg đến 300 kg trong 1 m3.

. Đất đá có lẫn lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/m3 trở lên.
	Dùng xẻng cải tiến đắp bình thường đã ngập xẻng.

	 

 

 

 

II
	4
	. Đất đen, đất mùn ngâm nước nát dính

. Đất thịt, đất sét pha thịt, pha cát, ngâm nước nhưng chưa thành bùn.

. Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra, rời rạc như xỉ.

. Đất thịt, đất sét nặng kết cấu chặt.

. Đất mặn sườn đồi có nhiều cỏ cây, sim, mua, rành rành.

. Đất mầu mềm.
	Dùng mai sắn được

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

III
	5
	. Đất thịt pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của nước vôi).

. Đất mặt sườn đồi có ít sỏi, đất đỏ ở sườn đồi

. Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảng vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50 kg đến 150 kg trong 1 m3. Đất thịt, đất sét, đất nâu rắn, chắc, cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.

. Đất chua, đất kiềm, thổ cứng.

. Đất mặt đê, mặt đường cũ.

. Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua rành rành
	Dùng cuốc bàn cuốc được

	
	6
	. Đất thịt, đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn, kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc 150 kg đến 300 kg trong 1 m3.

. Đá vôi phong hoá già mềm nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm, đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.
	Dùng cuốc bàn, cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào

	
	7
	. Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35%, lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.

. Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.

. Đất cao lanh, đất thịt, kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích, hoặc >300 kg đến 500 kg trong 1 m3.
	Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi, nặng đến 2,5 kg.

	 

 

 

IV
	8
	. Đất lẫn đá tảng, trái đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.

. Đất mặt đường nhựa hỏng.

. Đất lẫn vỏ ngoài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).

. Đất lẫn đá bọt.
	Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5 kg hoặc dùng xà beng đào được.

	
	9
	. Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.

. Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).

. Đất sỏi đỏ rắn chắc
	Dùng xà beng chòng búa mới đào được


 

 

BẢNG PHÂN CẤP BÙN

(Dùng cho công tác đào bùn)

 

	LOẠI BÙN
	ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG CỤ THI CÔNG

	1. Bùn đặc

2. Bùn lỏng

3. Bùn rác

4. Bùn lẫn đá sỏi, hầu hến
	Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài

Dùng xô và gầu để múc

Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, thêm cây mục nát

Các loại bùn trên, có lẫn đá, sỏi hầu hến.


 

 

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào, xúc, vận chuyển và đắp đất bằng máy)

 

 

	CẤP ĐẤT
	LOẠI ĐẤT
	CÔNG CỤ TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH

	 

 

 

I
	. Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất cát pha thịt, cát pha sét, đất thịt pha, hoang thổ, đất bùn.

Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh trai từ 20% trở lên, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ ra bị nén chặt tự nhiên, cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên; sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống
	 

	 

 

 

II
	. Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh trai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô, đất sét, cao lanh, đất sét trằng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đem đến đã bị nén tự nhiên, có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn
	Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng

	 

 

III
	. Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh trai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây, các loại đất trên có trạng thái  nguyên thổ, có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng, hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén
	Dùng cuốc chim mới cuốc được


 

BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác đào - phá đá)

 

	CẤP ĐÁ
	CƯỜNG ĐỘ CHỊU ÉP

	1. Đá cấp I

2. Đá cấp II

3. Đá cấp III

4. Đá cấp IV
	Đá cứng, có cường độ chịu ép > 1.000 kg/cm2
Đá tương đối cứng, cường độ chịu ép > 800 kg/cm2
Đá trung bình, cường độ chịu ép > 600 kg/cm2
Đá tương đối mềm, giòn, dễ đập, cường độ chịu ép ≤ 600 kg/cm2


 

 

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đóng cọc)

 

 

	CẤP ĐẤT
	TÊN CÁC LOẠI ĐẤT

	I
	Cát pha lẫn 3-10% sét ở trạng thái dẻo, sát và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.

	II
	Cát được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước, đất cấp I có chứa 10 đến 30% sỏi, đá.


 

 

BẢNG PHÂN LOẠI TUYẾN

(Dùng cho công tác chuẩn bị thi công)

 

Đường dây đi qua đồi cây, rừng rậm, bãi cỏ phải phát dọn cây để giải phóng hành lang. Định mức phát tuyến qui định cho 100m2 theo 4 loại sau đây:

Loại 1:

. Tuyến đi qua bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua cỏ lau, cỏ bắc trên địa bàn khô ráo. Thỉnh thoảng có cây non hoặc cây cỏ đường kính lớn hơn 10 cm

Loại 2:

. Tuyến đi qua rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100 m2 có từ 5-25 cây có đường kính từ 5-10 cm có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10 cm.

- Đồng đất có các loại cỏ rau, cỏ lác dầy đặc trên địa bàn ngập nước.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa bàn ngập nước.

Loại 3:

. Tuyến đi qua rừng cây đã khai thác, cây non, dây leo chiếm lớn hơn 2/3 diện tích, cứ 100m2 có từ 30-100 cây có đường kính từ 5-10 cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10 cm.

. Đồng đất có các loại tràm đước... trên địa bàn khô ráo.

. Đồng đất có các loại cây mắm, cốc vẹt... trên địa bàn lầy thụt.

Loại 4:

. Tuyến đi qua rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre nứa, lồ ô, le dầy đặc thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5-10 cm, dây leo có lẫn cây có đường kính > 10 cm.

. Đồng đất có các loại tràm đước.. trên địa bàn lầy thụt.

 

 

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1m3 VỮA BÊ TÔNG ĐÁ DĂM

(Theo Quyết định số 1192/1998/QĐ-BXD ngày 19/11/1998)

 

1- Xi măng PC30

+ Độ sụt 6÷8 cm

 

	TT
	QUI CÁCH VẬT LIỆU
	MÁC BÊ TÔNG
	VẬT LIỆU DÙNG CHO 1 m3 BÊ TÔNG

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát vàng (m3)
	Đá (Sỏi) (m3)
	Nước sạch (lít)

	 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4
	 

Đá dmax=10mm 

(Cỡ 0,5x1 cm)

 

 

 

 

Đá dmax=20 mm

(40÷70)% Cỡ 0,5x1 cm và (60÷30)% Cỡ 1x2 cm

 

 

 

Đá dmax=40 mm

(40÷70)% Cỡ 1x2 cm và (60÷30)% Cỡ 2x4 cm

 

 

 

Đá dmax=70 mm

(40÷70)% Cỡ 2x4 cm và (60÷30)% Cỡ 4x7 cm

 

 
	 

100

150

200

250

300

 

100

150

200

250

300

 

100

150

200

250

300

 

50

100

150

200

250

300
	 

248

308

379

457

483

 

228

293

357

430

453

 

216

278

339

401

423

 

168

205

263

320

380

450
	 

0,486

0,462

0,430

0,390

0,402

 

0,484

0,466

0,441

0,407

0,416

 

0,491

0,469

0,446

0,419

0,432

 

0,512

0,492

0,473

0,449

0,431

0,393
	 

0,851

0,834

0,825

0,809

0,813

 

0,868

0,847

0,833

0,825

0,828

 

0,874

0,871

0,861

0,845

0,832

 

0,899

0,885

0,871

0,861

0,84

0,832
	 

205

205

205

210

193

 

195

195

195

195

181

 

185

185

185

185

169

 

175

175

175

175

175

180


 

Ghi chú: Định mức cấp phối chưa tính hao hụt vật liệu của vữa bê tông là 2,5% cho đổ tại chỗ và 1,5% cho bê tông đúc sẵn.

 

 

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1m3 VỮA XI MĂNG CÁT DÙNG CHO BÊ TÔNG GẠCH VỠ

 

1- Xi măng PC30

  

	TT
	QUI CÁCH VẬT LIỆU
	MÁC BÊ TÔNG
	VẬT LIỆU DÙNG CHO 1m3 BÊ TÔNG

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát vàng (m3)
	Đá (Sỏi) (m3)
	Nước sạch (lít)

	 

1

 

 

 

2
	 

Vữa xi măng cát vàng

(Cỡ 0,5x1 cm)

 

 

Vữa xi măng cát mịn
	 

25

50

75

 

25

50

75
	 

116

213

216

 

124

230

320
	 

1,16

1,12

1,09

 

1,13

1,09

1,06
	 
	 

	 
	1
	2
	3
	4


 

Ghi chú: Định mức cấp phối chưa tính hao hụt vật liệu và hao hụt vữa bê tông đổ tại chỗ.

 

ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU

 

	SỐ TT
	LOẠI VẬT LIỆU
	MỨC HAO HỤT % KHỐI LƯỢNG GỐC

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
	Cát vàng

Cát mịn (xây)

Cát mịn (đệm móng)

Đá dăm 2÷8

Đá dăm 1÷2

Đá dăm 0,5÷1

Xi măng

Gỗ ván khuôn (hao hụt gia công lần đầu)

Thép tròn cuộn

Thép cây

Thép tấm

Thép hình, thép dẹt

Dây dẫn điện

Cáp các loại

Sứ

Phụ kiện

Cấu kiện bê tông

Bu lông cột thép

Dây thép buộc

Gạch vụn

Gạch chỉ

Ống thép

Ống nhựa

Ống bê tông

Ống gang
	3,5

4,0

0,0

2,0

3,5

5,5

1,0

5,0

0,5

2,0

5,0

2,5

2,0

1,0

0,5

0,2

0,2

0,5

2,0

3,0

3,0

0,5

2,0

2,5

2,0


 

